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1. GIỚI THIỆU 
Vải dệt kim đan ngang PA/Spandex 

do có tính co giãn và đàn hồi cao, tạo 
cảm giác thoải mái cho người mặc, nên 
loại vải này hiện nay được sử dụng rộng 
rãi trong may mặc. 

Trên thế giới và Việt Nam đã có rất 
nhiều công trình nghiên cứu về các loại 
vật liệu pha trộn cùng sự ảnh hưởng của 
thông số cấu trúc tới một số tính chất cơ 
- lý như:  

B. Jaouachi cùng các cộng sự đã 
nghiên cứu về vị trí sợi Spandex trên mặt 
cắt ngang của sợi lõi đàn hồi nối khí nén 
ướt. Nghiên cứu sử dụng chỉ số xuyên 
tâm, chỉ số chất lượng và đánh giá của 
chuyên gia để đánh giá bề mặt các mối 
nối. Kết quả cho thấy: bề mặt vật liệu có 
chất lượng tốt khi trị số thu được ở trong 
khoảng (120ms) và chiều dài trung bình 
cao của mối nối là 33,45 mm. Hai yếu tố 
này tham gia vào sự phân tán sợi 
Spandex và ảnh hưởng đến tính chất vật 
lý của mối nối 1. 

Mourad M. M cùng các công cựu đã 
nghiên cứu tính chất vật lý và độ co giãn 
của vải Cotton dệt pha Spandex với các tỉ 
lệ khác nhau. Sợi bông có chứa Spandex 
thường được sử dụng để sản xuất các 
sản phẩm dệt đàn hồi. Phương pháp 
thống kê đã được sử dụng để phát hiện 
ảnh hưởng về tỷ lệ pha của sợi Spandex 
có ảnh hưởng đến tính chất vật lý và độ 
co giãn của vải được sản xuất 2.  

Nguyễn Thị Luyên đã nghiên cứu khả 
năng đàn hồi của vải dệt kim bằng 
phương pháp thực nghiệm. Bằng các 

TÓM TẮT 
Trong bài báo này, nhóm tác giả tập trung khảo sát ảnh hưởng của kiểu dệt, khối lượng g/m2, 

mật độ, độ dày đến khả năng hút ẩm và khả năng thoáng khí của vải dệt kim đan ngang 
PA/spandex sau quá trình dệt và hoàn tất. Nghiên cứu lựa chọn 03 loại vải có cùng tỷ lệ, thành 
phần sợi dệt (90% Polyamide/10% Spandex) nhưng kiểu dệt khác nhau (Single cơ bản, Single 
biến kiểu và Jacquard) để tiến hành khảo sát. Mỗi loại vải chuẩn bị 03 mẫu theo TCVN 5791:1994 
và được điều hòa theo tiêu chuẩn ISO 139 ít nhất 24h trước mỗi thử nghiệm. Sử dụng phương 
pháp nghiên cứu thực nghiệm để: Xác định khối lượng vải (g/m2) theo TCVN 5793:1994; Xác định 
mật độ vải theo TCVN 5794:1994; Xác định độ dày của vải theo TCVNTCVN 5071:2007; Xác định 
khả năng thoáng khí của vải theo TCVN 5092-2009 và xác định khả năng hút ẩm theo TCVN 
5091:1990. Các kết quả thí nghiệm được  tổng hợp và tính toán bằng phần mềm Microsoft Excel. 
Từ đó so sánh và phân tích các kết quả dựa trên số liệu thu được của từng mẫu vải thử để đưa ra 
các kết luận về sự ảnh hưởng của các thông số. Kết quả cho thấy: Kiểu dệt, khối lượng g/m2, mật 
độ, độ dày vải có ảnh hưởng tới các tính chất cơ - lý của vải. 

 

ABSTRACT 
In this paper, the authors focus on investigating the effect of the type of goat, weight g /m2, 

density, thickness to moisture absorption and breathable ability of knitting fabric knitting PA / spandex 
after the process. weaving and finishing. Study to select 03 fabrics with the same ratio, textile fiber 
composition (90% Polyamide /10% Spandex) but different weaving styles (Basic Single, Single Variable 
Style and Jacquard) to conduct the survey. Each fabric prepares 03 samples according to TCVN 5791: 
1994 and is conditioned to ISO 139 at least 24 hours before each test. Using experimental research 
methods to: Determine the weight of fabric (g/m2) according to TCVN 5793: 1994; Determining fabric 
density according to TCVN 5794: 1994; Determination of fabric thickness according to TCVNTCVN 5071: 
2007; Determine the breathable capacity of the fabric according to TCVN 5092-2009 and determine the 
ability to absorb moisture according to TCVN 5091: 1990. Experimental results were synthesized and 
calculated using Microsoft Excel software. From there, compare and analyze the results based on the 
data obtained for each sample of test cloth to draw conclusions on the influence of parameters. The 
results showed that: weaving type, mass g/m2, density, fabric thickness affect the physical-mechanical 
properties of the fabric. 

Keywords: PA/Spandex knitted fabric, structural parameters, breathable ability, absorbency. 
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phương pháp thử nghiệm, đo đạc - so sánh các mẫu thử để 
đưa ra bảng hệ số đàn hồi tiêu chuẩn của một số mẫu vải 
dệt kim. Kết quả cho thấy: Vải dệt kim có thông số đàn hồi 
cao, đặc biệt là tại những vị trí thắt của cơ thể: ngực, eo, 
mông. Đồng thời, nghiên cứu cũng cho thấy: Trọng lượng 
và độ dày của vải cũng có ảnh hưởng lớn đến khả năng đàn 
hồi, mật độ sợi cao nên làm giảm tỷ lệ lỗ trống trên mặt vải 
dẫn đến khả năng đàn hồi giảm 3. 

Tác giả Phạm Thị Hương, Đào Anh Tuấn đã nghiên cứu 
ảnh hưởng của độ mảnh sợi đến một số tính chất của vải 
Single. Nghiên cứu sử dụng vải dệt kim có  kiểu dệt Single 
và được dệt trên máy dệt phẳng. Sử dụng hai nguyên liệu 
cotton 100% và acylic 100% với các sợi chập khác nhau. 
Bằng phương pháp nghiên cứu lí thuyết, các phương 
pháp thực nghiệm và xử lý số hiệu, tác giả đã đánh giá 
được ảnh hưởng của độ mảnh sợi đến các thông số cấu 
trúc và tính thoáng khí. Kết quả cho thấy rằng: Khi tăng độ 
mảnh của sợi thì chiều dài vòng sợi tăng, mật độ sợi giảm, 
độ dày và khối lượng của vải tăng; Độ mảnh của sợi tăng 
thì tính thoáng khí của vải giảm. Ảnh hưởng độ mảnh sợi 
đến các thông số cấu tạo và tính chất của vải dệt từ các 
loại nguyên liệu khác nhau cũng khác nhau, các mẫu vải 
dệt từ sợi acylic chịu ảnh hưởng mạnh hơn so với vải dệt 
từ sợi cotton [4]. 

Tuy nhiên, các nghiên cứu đã công bố chưa có công 
trình nào đề cập tới ảnh hưởng của các thông số vải tới tính 
chất cơ - lý của vải dệt kim đan ngang PA/spandex nên 
nhóm tác giả đã khảo sát ảnh hưởng của thông số cấu trúc 
(khối lượng vải g/m2, độ dày, mật độ) của vải dệt kim đan 
ngang PA/Spandex sau quá trình dệt và hoàn tất đến một 
số tính chất cơ - lý. 
2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Nghiên cứu sử dụng 03 loại vải là 03 kiểu dệt khác nhau 
(single cơ bản, single biến kiểu, jacquard) nhưng có cùng 
thành phần và tỷ lệ sợi dệt (90% PA/10% Spandex) để tiến 
hành khảo sát. 03 loại vải này sau khi dệt đều đã được xử lý 
hoàn tất. Từ mỗi loại vải chuẩn bị ra 03 mẫu để làm thực 
nghiệm.   

Bảng 1. Mã hóa các mẫu vải dệt kim ngang được sử dụng trong nghiên cứu 

STT Kiểu dệt Mã hóa mẫu 

1 Jacquard L1 

M1.1 

M1.2 

M1.3 

2 Single cơ bản L2 

M2.1 

M2.2 

M2.3 

3 Single biến kiểu  L3 

M3.1 

M3.2 

M3.3 

2.2. Nội dung nghiên cứu 
2.2.1. Nghiên cứu xác định một số thông số cấu trúc 

của vải sử dụng 
Nghiên cứu sử dụng 03 loại vải có cùng tỷ lệ thành phần 

sợi dệt (90% Polyamide, 10% Spandex) nhưng kiểu dệt khác 
nhau (Single, Single biến kiểu và Jacquard) để xác định:  

- Khối lượng vải (g/m2). 
- Mật độ của vải: mật độ dọc (số hàng vòng/10cm), mật 

độ ngang (số cột vòng/10cm). 
- Độ dày của vải (mm). 
2.2.2. Khảo sát ảnh hưởng của một số thông số cấu 

trúc tới tính chất cơ - lý của vải 
03 loại vải sau khi đã được xác định khối lượng, mật độ 

và độ dày vải, tiếp tục được xác định khả năng hút ẩm và 
khả năng thoáng khí của vải. 
2.3. Phương pháp nghiên cứu 

2.3.1. Chuẩn bị mẫu thử 
Các mẫu vải thử được lấy theo tiêu chuẩn tiêu chuẩn 

TCVN 5791:1994 và được điều hòa theo tiêu chuẩn ISO 139 
ít nhất 24h trước mỗi thử nghiệm. Độ lớn mẫu ban đầu cần 
lấy sao cho đảm bảo số lượng và kích thước mẫu thử theo 
TCVN 4537:88 và TCVN 4538:88. 

2.3.2. Xác định khối lượng vải (g/m2) 
Các mẫu vải được xác định khối lượng theo tiêu chuẩn 

TCVN 5793:1994. 
2.3.3. Xác định mật độ của vải 
Các mẫu vải được xác định mật độ: mật độ dọc (số hàng 

vòng/10cm), mật độ ngang (số cột vòng/10cm) theo tiêu 
chuẩn TCVN 5794:1994. 

2.3.4. Xác định độ dày của vải 
Độ dày của các mẫu vải được xác định theo tiêu chuẩn 

TCVN 5071:2007. 
2.3.5. Xác định khả năng thoáng khí của vải. 
Khả năng thoáng khí của các mẫu vải được xác định 

theo tiêu chuẩn TCVN 5092-2009 và thí nghiệm được tiến 
hành tại Viện nghiên cứu ứng dụng Quân nhu. 

2.3.6 Xác định khả năng hút ẩm của vải 
Khả năng hút ẩm của vải được xác định theo tiêu chuẩn 

TCVN 5091:1990 và thí nghiệm được tiến hành tại phòng 
thí nghiệm Khoa Công nghệ Hóa, Trường Đại học Công 
nghiệp Hà Nội. 
3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 
3.1. Kết quả xác định một số thông số cấu trúc của các 
loại vải sử dụng 

Các mẫu vải được chuẩn bị theo tiêu chuẩn TCVN 
5791:1994 và được điều hòa theo tiêu chuẩn ISO 139 ít nhất 
24h trước mỗi thử nghiệm. Sau đó được tiến hành thực 
nghiệm: Xác định khối lượng vải (g/m2) theo tiêu chuẩn 
TCVN 5793:1994; Xác định mật độ của vải theo tiêu chuẩn 
TCVN 5794:1994; Xác định độ dày của vải theo tiêu chuẩn 
TCVN 5071:2007. Các kết quả được thể hiện trên bảng 2. 
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Bảng 2. Kết quả xác định một số thông số cấu trúc của vải sử dụng trong 
nghiên cứu 

STT 
Mẫu 
vải Kiểu dệt 

Mật độ vải 
Khối 

lượng 
(g/m2) 

Độ dày 
(mm) 

Mật độ ngang 
(số cột 

vòng/10cm) 

Mật độ dọc 
(số hàng 

vòng/10cm) 

1 M1 Single 
biến kiểu 14,5 18,0 1752,78 0,57 

2 M2 Jaquard 13,5 18,9 1493,4 0,54 

3 M3 Single cơ 
bản 15,0 20,0 1572.22 0,58 

3.2.  Kết quả xác định khả năng hút ẩm và khả năng 
thoáng khí của vải 

Các mẫu vải thử sau khi được xác định một số thông số 
cấu trúc tiếp tục được xác định khả năng hút ẩm theo tiêu 
chuẩn TCVN 5091:1990 và xác định khả năng thoáng khí 
theo tiêu chuẩn TCVN 5092-2009. Các kết quả được thể 
hiện trên bảng 3. 

Bảng 3. Kết quả xác định khả năng hút ẩm của vải sử dụng trong nghiên cứu 

Loại 
vải 

Kiểu 
dệt 

Khối 
lượng 
(g/m2) 

Mật độ vải 
Độ 

dày 
(mm) 

Khả 
năng 
hút 
ẩm 
(%) 

Khả 
năng 

thoáng 
khí 

(mm/s) 

Mật độ dọc 
(số hàng 
vòng/10 

cm) 

Mật độ 
ngang (số 

cột vòng/10 
cm) 

M1 
Single 
biến 
kiểu 

175,28 18,0 14,5 0,57 3,13 449,76 

M2 Jacquard 149,34 18,9 13,5 0,54 5,15 648,00 

M3 Single  
cơ bản 

157,22 20,0 15,0 0,58 5,49 521,74 

 Khảo sát ảnh hưởng của kiểu dệt tới khả năng 
thoáng khí và hút ẩm của vải  

Các mẫu vải được xác định khả năng thoáng khí theo 
tiêu chuẩn TCVN 5092-2009 và khả năng hút ẩm theo tiêu 
chuẩn TCVN 5091:1990.  

Ảnh hưởng của kiểu dệt tới khả năng hút ẩm và thoáng 
khí của các mẫu vải được thể hiện trên hình 1. 

 
Hình 1. Ảnh hưởng của kiểu dệt đến khả năng thoáng khí và hút ẩm của vải 

Theo bảng 3 và hình 1 cho thấy: 
- Kết quả thí nghiệm xác định khả năng thoáng khí và 

hút ẩm có sự khác biệt giữa 3 mẫu vải dệt kim được lựa 
chọn. Mẫu vải Jacquard M2 có khả năng thoáng khí cao 
nhất và mẫu vải Single M1 có khả năng thoáng khí và hút 
ẩm kém nhất.  

- Cùng một kiểu dệt Single ở hai mẫu M1 và M3, nhưng 
mẫu M1 áp dụng kiểu dệt hai lần lồng vòng làm vải dày 
hơn, các sợi đan nhau chặt hơn, gần nhau hơn. Điều này 
dẫn đến diện tích các lỗ thoáng khí sẽ giảm đi làm khả 
năng thoáng khí sẽ nhỏ hơn so với mẫu khác. Kéo theo đó 
là khả năng hút ẩm cũng là nhỏ nhất 3,13%.  

- Ở mẫu M2 với kiểu dệt Jacquard khi cung của vòng sợi 
- cung platin được nới và dệt treo, chập cùng với các cung 
kim của hàng vòng tiếp theo. Vì thế, mặt vải sẽ xuất hiện 
các lỗ khuyết, lỗ thủng hút chứa ẩm, vừa làm diện tích 
thoáng khí của vải tăng lên đáng kể, đồng thời khả năng 
hút ẩm cũng khá cao, lớn thứ 2 so với ba mẫu.  

 Khảo sát ảnh hưởng của mật độ tới khả năng 
thoáng khí và hút ẩm của vải  

Kết quả bảng 3 ta thấy: 
- Mật độ của vải có ảnh hưởng đến khả năng thoáng khí 

và hút ẩm của vải: Mật độ của các mẫu vải được sắp xếp 
theo thứ tự M3 > M1 > M2 nhưng độ thoáng khí lại không 
biến thiên theo mật độ và cụ thể đó là M2 > M3 > M1. 

-  Đối với mẫu M2 theo kiểu dệt Jacquard: Mật độ sợi 
của mẫu là nhỏ nhất cộng với kết cấu đan kết sợi tạo lỗ 
thủng trên bề mặt, hai yếu tố làm khả năng thoáng khí của 
vải lớn nhất trong ba mẫu 648,0 cm3/s/cm2 . 

-  Mẫu M3 có mật độ lớn hơn mẫu M1 nhưng khả năng 
thoáng khí vẫn lớn hơn mẫu M1. Điều này một phần do ảnh 
hưởng của kiểu dệt Single biến đổi của mẫu M1 hình thành 
các trụ vòng làm diện tích các lỗ thoáng của vải nhỏ đi 
khiến khả năng thoáng khí của vải giảm xuống.  

 Khảo sát ảnh hưởng của khối lượng tới khả năng 
thoáng khí và hút ẩm của vải  

Kết quả bảng 3 cho thấy: 
- Khối lượng vải có ảnh hưởng đến khả năng thoáng khí 

và hút ẩm của vải. 
- Kết quả xác định khối lượng của các mẫu vải được sắp 

xếp theo thứ tự M1 > M3 > M2 và độ thoáng khí biến thiên 
ngược lại với mật độ còn độ hút ẩm lần lượt theo M3 > M2 
> M1, trong đó thì khả năng hút ẩm của hai mẫu M2 và M3 
không chênh nhau quá nhiều. Điều này chứng tỏ mẫu vải 
có khối lượng lớn hơn tức độ chứa đầy lớn hơn làm diện 
tích các lỗ thoáng bị thu nhỏ lại thì khả năng thoáng khí sẽ 
thấp hơn so với những mẫu vải có khối lượng nhỏ như mẫu 
Jacquard M2. Theo đó, với khả năng hút ẩm cũng biến 
thiên ngược lại so với khối lượng, tức mẫu có khối lượng 
lớn thì khả năng hút ẩm cũng sẽ giảm.  

 Khảo sát ảnh hưởng của độ dày tới khả năng 
thoáng khí và hút ẩm của vải  

Kết quả bảng 3 cho thấy: 
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- Độ dày có ảnh hưởng đến khả năng thoáng khí và hút 
ẩm của vải.  

- Mẫu vải M2 là mẫu có độ dày nhỏ nhất 0,54 mm và 
ứng với khả năng thoáng khí lớn nhất là 648,0 cm3/s/cm2. 
Với hai mẫu có cùng kiểu dệt là M1 và M3 thì độ dày không 
có sự chênh lệch nhiều, nhưng độ hút ẩm của hai mẫu này 
lại chênh nhau khá lớn 3,13% với 5,49%.  

-  Kết quả xác định độ dày của các mẫu vải được sắp 
xếp theo thứ tự M3 > M1 > M2 và độ thoáng khí biến thiên 
ngược lại M2 > M3 > M1, còn độ hút ẩm lại biến thiên lần 
lượt M3 > M2 > M1.  

Như vậy, vải có độ dày lớn thì khả năng thoáng khí sẽ 
thấp hơn những mẫu có độ dày nhỏ như mẫu M2. Còn đối 
với độ hút ẩm, thì vải có độ dày lớn hơn như mẫu M3 thì 
khả năng hút ẩm tốt hơn so với hai mẫu còn lại.  

Trong 3 mẫu vải có cùng thành phần 90% Polyamide + 
10% Spandex nhóm nghiên cứu đã lựa chọn nghiên cứu thì 
mẫu Jacquard M2 có khả năng thoáng khí và hút ẩm tốt 
hơn hai mẫu Single M1 và M3. Do đó, khi áp dụng vào sản 
xuất may mặc:  

- Nếu sản phẩm dệt may đặt tiêu chí ưu tiên là độ 
thoáng khí thì có thể lựa chọn vải có kiểu dệt Jacquard như 
mẫu M2, ứng dụng trong sản xuất các loại trang phục thể 
thao hay đồ lót... 

- Còn đối với sản phẩm dệt may đặt tiêu chí hút ẩm lên 
hàng đầu thì mẫu vải Single M3 sẽ là sự lựa chọn tối ưu nhất. 

4. KẾT LUẬN 
Nghiên cứu đã sử dụng 03 loại vải có thành phần sợi dệt 

(90% Polyamide/10% Spandex) nhưng có kiểu dệt khác 
nhau (Single cơ bản, Single biến kiểu và Jacquard) để khảo 
sát ảnh hưởng của chúng tới tính chất cơ - lý của vải như 
khả năng thoáng khí và hút ẩm của vải.  

Kết quả cho thấy: 

- Đã xác định được một số thông số cấu trúc của các 
mẫu vải dệt kim đan ngang PA/Spandex sử dụng trong 
nghiên cứu. 

- Kiểu dệt của vải có ảnh hưởng lớn đến khả năng 
thoáng khí và hút ẩm của vải. 

- Khối lượng vải, độ dày, mật độ vải có ảnh hưởng đến 
khả năng hút ẩm và thoáng khí của vải.  

- Trong mỗi loại vải đã lựa chọn ra mẫu có độ thoáng khí 
và hút ẩm tốt nhất, phù hợp với mục đích sử dụng của sản 
phẩm. 
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